
TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU

LỊCH HOẠT ĐỘNG CÁC PHÒNG HỌC BỘ MÔN NĂM HỌC 2023 - 2024

TUẦN 3 HỌC KỲ I (TỪ 18/9/2023 - 22/9/2023)

Buổi sáng

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

18/9 19/9 20/9 21/9 22/9

1 8A5 - NN -C.T. HÀ

2 8A5 - NN - C.T. HÀ

3 8A3 - NN - C.T. HÀ TCTA 7A4

4 8A3 - NN - C.T. HÀ TCTA 7A4

Buổi chiều

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

18/9 19/9 20/9 21/9 22/9

1 NN-6A5-C.Lành

2 NN-6A7-C.Lành

3 NN-6A5-C. Lành 8A5-TCTA-C. T. HÀ

4 NN-9A1-C. Lành 8A5-TCTA-C. T. HÀ

Buổi sáng

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

18/9 19/9 20/9 21/9 22/9

1 6A3-NN-C.Thu Thủy

2 6A11-NN-C.Thu Thủy

3 8A8-NN-C.Thu Thủy

4 8A6-NN-C.Thu Thủy

Buổi chiều

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

18/9 19/9 20/9 21/9 22/9

1

2

3

4

Tiết

Tiết

PHÒNG BỘ MÔN TIẾNG ANH 2

UBND QUẬN TÂN BÌNH

Tiết

Tiết

PHÒNG BỘ MÔN TIẾNG ANH 1



TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU

LỊCH HOẠT ĐỘNG CÁC PHÒNG HỌC BỘ MÔN NĂM HỌC 2023 - 2024

TUẦN 3 HỌC KỲ I (TỪ 18/9/2023 - 22/9/2023)

Buổi sáng

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

18/9 19/9 20/9 21/9 22/9

1

2

3 6A4-KHTN-C.LIÊN

4 6A5-KHTN-C.LIÊN

Buổi chiều

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

18/9 19/9 20/9 21/9 22/9

1

2

3

4

Buổi sáng

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

18/9 19/9 20/9 21/9 22/9

1 NCKH NCKH NCKH 6A3 - KHTN - T. Phát

2 NCKH NCKH NCKH 9A10 - HÓA - T. Phát

3 NCKH NCKH NCKH

4 NCKH NCKH NCKH

Buổi chiều

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

18/9 19/9 20/9 21/9 22/9

1 NCKH NCKH NCKH 6A6 - KHTN - T. Phát 7A9 - KHTN - T. Phát

2 NCKH NCKH NCKH 6A6 - KHTN - T. Phát 6A1 - KHTN - T. Phát

3 NCKH NCKH NCKH 6A1 - KHTN - T. Phát

4 NCKH NCKH NCKH 6A3 - KHTN - T. Phát

Tiết

Tiết

PHÒNG BỘ MÔN HÓA HỌC

UBND QUẬN TÂN BÌNH

Tiết

Tiết

PHÒNG BỘ MÔN SINH HỌC



TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU

LỊCH HOẠT ĐỘNG CÁC PHÒNG HỌC BỘ MÔN NĂM HỌC 2023 - 2024

TUẦN 3 HỌC KỲ I (TỪ 18/9/2023 - 22/9/2023)

Buổi sáng

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

18/9 19/9 20/9 21/9 22/9

1 Hđtn- 8/1- C.Đông Lí 9/1 C.Đông

2 Khtn 8/3 C.Đông Khtn 8/1 - C.Đông

3 Khtn -8/3 C.Đông Khtn -8/3 C.Đông

4 Lí 9/6 C.Đông

Buổi chiều

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

18/9 19/9 20/9 21/9 22/9

1 Khtn 8/1 - Cô Đông Lí 9/1 C.Đông

2 Khtn 8/1 - Cô Đông Lí 9/9 C.Đông

3 Lí 9/6 C.Đông

4 Lí 9/9 - Cô Đông Hđtn 8/1 C.Đông

Buổi sáng

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

18/9 19/9 20/9 21/9 22/9

1 9A7-CN-C TRÂN

2 9A3-CN-C TRÂN 9A7-CN-C TRÂN

3 9A7-CN-C TRÂN 9A2-CN-C TRÂN

4 9A4-CN-C TRÂN 9A7-CN-C TRÂN

Buổi chiều

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

18/9 19/9 20/9 21/9 22/9

1 9A7-CN-C TRÂN

2 9A1-CN-C TRÂN

3

4 9A10-CN-C TRÂN

Tiết

Tiết

PHÒNG BỘ MÔN CÔNG NGHỆ

Tiết

Tiết

PHÒNG BỘ MÔN VẬT LÍ

UBND QUẬN TÂN BÌNH



TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU

LỊCH HOẠT ĐỘNG CÁC PHÒNG HỌC BỘ MÔN NĂM HỌC 2023 - 2024

TUẦN 3 HỌC KỲ I (TỪ 18/9/2023 - 22/9/2023)

Buổi sáng

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

18/9 19/9 20/9 21/9 22/9

1 AN-7A1-T.Hỷ AN-7A5-T.Hỷ AN-8A1-T.Hỷ

2 AN-7A3-T.Hỷ AN-8A3-T.Hỷ AN-6A12-C.Tuyền AN-7A6-T.Hỷ

3 AN-7A10-T.Hỷ

4 AN-7A9-T.Hỷ AN-8A6-T.Hỷ AN-6A11-C.Tuyền

Buổi chiều

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

18/9 19/9 20/9 21/9 22/9

1 AN-7A8-T.Hỷ AN-7A7-T.Hỷ AN-7A4-T.Hỷ AN-6A5-C.Tuyền

2 AN-8A5-T.Hỷ AN-6A7-C.Tuyền

3 AN-8A2-T.Hỷ AN-8A4-T.Hỷ AN-7A11-T.Hỷ AN-6A6-C.Tuyền

4 AN-7A2-T.Hỷ AN-7A12-T.Hỷ

Buổi sáng

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

18/9 19/9 20/9 21/9 22/9

1 9A7-MT-C.Trâm 7A10-MT-C.Trâm 9A5-MT-C.Trâm

2 8A4-MT-C.Trâm 7A3-MT-C.Trâm 9A3-MT-C.Trâm

3 7A1-MT-C.Trâm 7A8-MT-C.Trâm 7A12-MT-C.Trâm 6A3-MT-C.Uyên 9A9-MT-C.Trâm

4 7A6-MT-C.Trâm 7A2-MT-C.Trâm 9A1-MT-C.Trâm 9A8-MT-C.Uyên 7A1-MT-C.Trâm

Buổi chiều

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

18/9 19/9 20/9 21/9 22/9

1 8A7-MT-C.Uyên 7A4-MT-C.Trâm 7A7-MT-C.Trâm

2 9A2-MT-C.Uyên 7A5-MT-C.Trâm 8A2-MT-C.Trâm

3 8A8-MT-C.Trâm 8A6-MT-C.Trâm

4 8A1-MT-C.Uyên 7A9-MT-C.Trâm

Tiết

Tiết

PHÒNG BỘ MÔN MỸ THUẬT

Tiết

Tiết

PHÒNG BỘ MÔN ÂM NHẠC

UBND QUẬN TÂN BÌNH


